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MÔN THI : LIT 427 (A) Học kì: I

Thời gian : 18h00 - 02/01/2025   -   Phòng thi 307/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27207531432 Phan Thị Ngọc Ánh LIT 427 A K27NNB

2 27207550395 Phùng Thị Hồng Chi LIT 427 A K28NNB

3 27217541185 Trần Đình Phước Đạt LIT 427 A K27NNB

4 27207527163 Thái Thu Thúy Diễm LIT 427 A K27NNB

5 27207550396 Lê Mỹ Duyên LIT 427 A K27NNB

6 27207502429 Đinh Thị Mỹ Hằng LIT 427 A K27NNB

7 27217532704 Lê Vũ Mỹ Hằng LIT 427 A K27NNB

8 27207535079 Lê Thị Thanh Huyền LIT 427 A K27NNB

9 27217500050 Diệp Thế Khải LIT 427 A K28NNB

10 27207530852 Vũ Thị Lê LIT 427 A K27NNB

11 27207620389 Hồ Thị Thùy Linh LIT 427 A K27NNB

12 28206906115 Lê Thị Hồng Linh LIT 427 A K28NNB

13 27207502018 Nguyễn Thị Cẩm Ly LIT 427 A K27NNB

14 27207543549 Lê Thị Khánh Ly LIT 427 A K27NNB

15 24215208070 Dương Hải Lý LIT 427 A K27NNB

16 27207541283 Hoàng Thị Thiên Lý LIT 427 A K27NNB

17 27207534358 Hoàng Thị Trà My LIT 427 A K27NNB
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Văn Học Nhật Bản * SỐ TÍN CHỈ : 2
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : LIT 427 (A) Học kì: I

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

 ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Văn Học Nhật Bản * SỐ TÍN CHỈ : 2

Thời gian : 18h00 - 02/01/2025   -   Phòng thi 307/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27207538277 Hồ Thị Thanh Nga LIT 427 A K27NNB

2 27217542736 Võ Như Thuý Ngân LIT 427 A K27NNB

3 27217522908 Phạm Lê Hồng Nhân LIT 427 A K27NNB

4 27207531450 Nguyễn Thị Linh Nhi LIT 427 A K27NNB

5 27207538566 Đặng Thị Nhung LIT 427 A K27NNB

6 27203238845 Nguyễn Thị Hương Quỳnh LIT 427 A K27NNB

7 27207532438 Nguyễn Thị Mỹ Tâm LIT 427 A K27NNB

8 27207500157 Trương Thị Thắm LIT 427 A K27NNB

9 27217534390 Nguyễn Hữu Tín LIT 427 A K27NNB

10 27207643283 Huỳnh Vũ Huyền Trân LIT 427 A K28NNB

11 27207544291 Phan Thị Minh Trang LIT 427 A K28NNB

12 27217237741 Phạm Minh Tuấn LIT 427 A K27NNB

13 27203942076 Văn Thị Thu Uyên LIT 427 A K27NNB

14 27217501904 Nguyễn Phương Uyên LIT 427 A K27NNB

15 27207550399 Trần Thị Cẩm Vân LIT 427 A K27NNB

16 27207531516 Võ Thiện Ý LIT 427 A K27NNB

17 27207531526 Phạm Thị Tiểu Ý LIT 427 A K27NNB

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


